
Tuần 16 (Từ ngày 20/12 đến 24/12//2021) Lớp 2A3

Ngày
thứ

Giờ
dạy

Tiết
thứ
theo
PPC
T

Môn
(Phân môn)

Tên bài Hình thức
Địa
điểm

Đ D

Hai
20/12

8h 61 TV (Đọc) Cánh cửa nhớ bà GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT
8h35 62 TV (Đọc) Cánh cửa nhớ bà GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 Âm nhạc - Ôn tập cuối học kì I GVBM dạy qua
clip

9h50 76 Toán Ngày - tháng GV dạy online Máy,BGĐT
10h30 16 TV(Viết) Chữ hoa Ô, Ơ GV dạy qua clip clip

Ba
21/12

8h 63 TV (Đọc) Thương ông GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT
8h35 64 TV (Đọc) Thương ông GV dạy online Máy,BGĐT
9h15 77 Toán Ngày - tháng GV dạy online Máy,BGĐT
9h50 16 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình GV dạy qua clip clip

10h30 31 TNXH Ôn tập chủ đề
Cộng động địa phương

GV dạy qua clip clip

Tư
22/12

8h 16 TV(Viết) - Nghe viết: Thương ông GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT

8h35 78 Toán Thực hành và trải nghiệm xem
đồng hồ, xem lịch

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 16 TV(Ngh- N) Kể chuyện bà cháu GV dạy qua clip clip
9h50 Mĩ thuật Chiếc bánh sinh nhật GVBM dạy qua

clip
10h30 Thể dục Bài tập phối hợp các tư thế quỳ,

ngồi cơ bản
GVBM dạy qua
clip

Năm
23/12

8h 16 TV
(LT 1)

Từ chỉ sự vật, hoạt động; Câu
nêu hoạt động

GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT

8h35 79 Toán Thực hành và trải nghiệm xem
đồng hồ, xem lịch

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 32 TNXH Ôn tập chủ đề
Cộng động địa phương

GV dạy qua clip clip

9h50 16 TV Đọc MR GV dạy qua clip Máy,BGĐT

Sáu
24/12

8h 16 TV(LT 2) Viết đoạn văn kể việc đã làm
cùng người thân

GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT

8h35 80 Toán Luyện tập chung GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 HĐTN-SHL Lựa chọn trang phục GV dạy online Máy,BGĐT
9h50 Thể dục Bài tập phối hợp các tư thế quỳ,

ngồi cơ bản
GVBM dạy qua
clip
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